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Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau:


A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi qua lăng kính.

B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau.


C. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng.


D. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến thên liên tục từ đỏ đến tím
Câu 2: Dao động tắt dần là một dao động có


A. chu kì tăng tỉ lệ với thời gian.
B. biên độ thay đổi liên tục.


C. ma sát cực đại.

D. biên độ giảm dần theo thời gian.
Dao động tắt dần là dao động có biên độ và cơ  năng giảm dần theo thời gian
Câu 3: Hệ thức liên hệ giữa công thoát A, giới hạn quang điện 
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 của kim loại trong hiện tượng quang điện là:
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Câu 4: Một kim loại có công thoát là 
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. chiếu vào catôt bức xạ có bước sóng nào sau đây thì gây ra hiện tượng quang điện.
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Câu 5: Chọn câu đúng. Tia X có bước sóng.
 A. lớn hơn tia hồng ngoại.

B. lớn hơn tia tử ngoại.

 C. nhỏ hơn tia tử ngoại.

D. không thể đo được.

Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.


B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.


C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.


D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

Câu 7: Một vật dao động điểu hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì


A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc.
B. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.


C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.
D. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.

Câu 8: Lò xo của một con lắc lò xo thẳng đứng bị giãn 4 cm khi vật nặng ở vị trí cân bằng. Lấy 
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. Chu kì dao động của con lắc là


A. 0,4 s.

B. 4 s.
C. 10 s.
D. 100 s.

Câu 9: Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho


A. Một hạt trong 1 một nguyên tử.        B. Một nuclon       C. Một notron
D. Một proton

Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclon
Câu 10: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,50
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. Hỏi khi chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng  nào sau đây thì nó sẽ phát quang?
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Câu 11: Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 
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A. 2 nF.

B. 2 mF.
C. 2 F.
D. 
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Câu 12: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều và cường độ dòng điện qua nó lần lượt có biểu thức : i=
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) V.  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. 0W


       B. 50W


C.  100W

       D. 200W

Câu 13: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 
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A. 
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Câu 14: Khi sóng âm truyền từ môi trường thủy tinh vào môi trường nước thì


A. tần số của sóng tăng.

B. Chu kì của sóng không thay đổi.


C. bước sóng của sóng không thay đổi.
D. Tốc độ truyền sóng không thay đổi.
Câu 15: Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 0,2 m.Tần số của âm là:


A. 840 Hz.
B. 412,5 Hz.
C. 420 Hz.
D. 500 Hz.

Câu 16: Trong sóng dừng, khoảng cách giữa một nút và một bụng kề nhau là


A. hai bước sóng.
B. một bước sóng.
C. nửa bước sóng.
D. một phần tư bước sóng.

Câu 17: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm


A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


B. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.


C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.


D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Câu 18: Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/phút thì tần số dòng điện phát ra là
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Câu 19: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng :

A. Một chất cách điện trở thành chất dẫn điện khi được chiếu sáng.

B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng 

C. Giảm điện trở suất của một chất bán dẫn khi được chiếu sáng .

D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kỳ.

Câu 20: Đặt điện áp 
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 (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu cuộn cảm thuần là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là
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Câu 21: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi được. Ban đầu tần số là 
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 và hiệu điện thế hai đầu tụ chậm pha hơn hiệu điện thế hai đầu mạch là 
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. Tăng tần số, nhận định nào sau đây không đúng.

A. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng.


B. Công suất giảm.
C. Mạch có tính cảm kháng.
D. Hiệu điện thế hai đẩu điện trở chậm pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch điện.
Câu 22: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi 
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 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là


A. 
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Câu 23: Bộ phận nào của máy phát thanh vô tuyến đơn giản có nhiệm vụ biến đổi dao động âm thành dao động điện?


A. Angten
B. Mạch biến điệu
C. Micro
D. Loa

Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa, gọi a là khoảng cách giữa hai khe sáng; D là khoảng cách từ hai khe sáng đến màn ảnh; x là toạ độ điểm ta xét; 
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C. x = 
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Câu 25: Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực đại trên bản tụ là 
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 và dòng điện cực đại trong mạch là 
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. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là.


A. 2,5 MHz.
B. 3 MHz.
C. 25 kHz.
D. 50 kHz.
Câu 26: Trong TN yâng biết D= 1m ,a=2mm,
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. Khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân tối thứ 5 cùng bên vân trung tâm:

A.12mm          
      B.  3,75mm                           C. 0,625mm                      D. 625nm

Câu 27: Quang phổ vạch phát xạ là một quang phổ gồm


A. các vạch tối nằm trên nền quang phổ liên tục.


B. một số vạch sáng riêng biệt cách nhau bằng khoảng tối.


C. các vạch từ đỏ tói tím cách nhau bằng những khoảng tối.


D. một vạch sáng nằm trên nến tối.

Câu 28: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe và cách hai khe 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 
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. Bước sóng lớn nhất của các bức xạ cho vân tối tại điểm N trên màn, cách vân trung tâm 12 mm, là


A. 
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Câu 29: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình: 
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 cm. Phương trình dao động tổng hợp là

A. x = 2cos(ωt − π/3) cm.  B. x = 2cos(ωt + 2π/3) cm. C. x = 2cos(ωt + 5π/6) cm.
D. x = 2cos(ωt – π/6) cm.

Câu 30: Một đoan mach điên gồm tụ điện có điện dung 
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 mắc nối tiếp với điện trở 
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, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Tần số f phải bằng bao  nhiêu để i lệch pha 
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[image: image65.wmf]f503Hz.

=

 
B. 
[image: image66.wmf]f25Hz.

=

 
C. 
[image: image67.wmf]f50Hz.

=

 
D. 
[image: image68.wmf]f60Hz.

=

  

Câu 31: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết 
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, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: 
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 thì R phải có giá trị
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Câu 32: Mức năng lượng 
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 trong nguyên tử hidro được xác định 
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 là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi electron nhảy từ quỹ đạo thứ ba về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử hidro phát ra bức xạ có bước sóng 
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. Nếu electron nhảy từ quỹ đạo thứ hai về quỹ đạo thứ nhất thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là:
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Câu 33: Năng lượng liên kết của 
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 là 160,64 MeV. Khối lượng của hạt nhân 
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  là l,007825u, khối lượng của prôtôn là l,00728u và khối lượng của nơtron là l,00866u. Coi 1u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng hạt nhân 
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A. 19,986947u.
  B. 19,992397u.

C. 19,996947u.

D. 19,983997u.

Câu 34: Cho biết 
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. Hãy sắp xếp các hạt nhân 
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 theo thứ tự tăng dần độ bền vững. Câu trả lời đúng là


A. 
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Câu 35: Qua một thấu kính hội tụ tiêu cực 20 cm, một vật đặt trước kính 10 cm sẽ cho ảnh cách vật


A. 0 cm.

B. 20 cm.
C. 30 cm.
D. 10 cm.

Câu 36: Bình thường một khối bán dẫn có 
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 hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó một chùm ánh sáng hồng ngoại 
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 có năng lượng 
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 thì số lượng hạt tải điện trong khối bán dẫn này là 
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. Tính tỉ số giữa số photon gây ra hiện tượng quang dẫn và số photon chiếu tới kim loại


A. 
[image: image105.wmf]1

75

 

B. 
[image: image106.wmf]1

100

 
C. 
[image: image107.wmf]2

75

 
D. 
[image: image108.wmf]1

50

 

Câu 37: Trên mặt nước có hai nguồn giống nhau A và B cách nhau 16 cm dao động theo phương thắng đímg và tạo sóng kết hợp có bước sóng 3 cm. Một đường thẳng m nằm trên mặt nước vuông góc với đoạn AB và cắt AB tại H cách B là 1 cm (H không thuộc đoạn AB). Điểm M nằm trên đường thẳng m dao động với biên độ cực đại cách B một khoảng gần nhất là bao nhiêu?

A. 3,33 cm.

B. 1,25 cm.

C. 0,03 cm.

D. 2,1 cm. 
Câu 38: Một mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số 
[image: image109.wmf]f50Hz
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, có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi điện áp tức thời trên R có giá trị 
[image: image110.wmf]207V

 thì cường độ dòng điện tức thời có giá trị 
[image: image111.wmf]7A

 và điện áp tức thời trên tụ có giá trị 45 V. Khi điện áp tức thời trên điện trở là 
[image: image112.wmf]403V

 thì điện áp tức thời trên tụ là 30 V. Giá trị của C là


A. 
[image: image113.wmf]3

3.10

F.

8

-

p

 
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 39: Cho ba vật dao động điều hòa cùng biên độ 
[image: image117.wmf]A10cm
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 nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời điểm li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức 
[image: image118.wmf]3
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. Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 6 cm, 8 cm và 
[image: image119.wmf]3
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 . Giá trị 
[image: image120.wmf]3

x

 gần giá trị nào nhất:


A. 9 cm
.
B. 8,5 cm.
C. 7,8 cm.
D. 8,7 cm.

Câu 40: Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo cồng suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi. Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 10 % điện áp của tải tiêu thụ


A. 
[image: image121.wmf]10

 lần.
B. 10 lần.
C. 9,78 lần.
D. 9,1 lần.
…………… HẾT …………..

_1711418501.unknown

_1711418563.unknown

_1711418607.unknown

_1711418650.unknown

_1711418758.unknown

_1711418841.unknown

_1711418843.unknown

_1711418845.unknown

_1711418846.unknown

_1711418844.unknown

_1711418842.unknown

_1711418760.unknown

_1711418761.unknown

_1711418759.unknown

_1711418654.unknown

_1711418754.unknown

_1711418755.unknown

_1711418663.unknown

_1711418665.unknown

_1711418671.unknown

_1711418664.unknown

_1711418662.unknown

_1711418652.unknown

_1711418653.unknown

_1711418651.unknown

_1711418626.unknown

_1711418630.unknown

_1711418648.unknown

_1711418649.unknown

_1711418647.unknown

_1711418628.unknown

_1711418629.unknown

_1711418627.unknown

_1711418611.unknown

_1711418624.unknown

_1711418625.unknown

_1711418623.unknown

_1711418609.unknown

_1711418610.unknown

_1711418608.unknown

_1711418577.unknown

_1711418603.unknown

_1711418605.unknown

_1711418606.unknown

_1711418604.unknown

_1711418601.unknown

_1711418602.unknown

_1711418578.unknown

_1711418573.unknown

_1711418575.unknown

_1711418576.unknown

_1711418574.unknown

_1711418571.unknown

_1711418572.unknown

_1711418564.unknown

_1711418529.unknown

_1711418555.unknown

_1711418559.unknown

_1711418561.unknown

_1711418562.unknown

_1711418560.unknown

_1711418557.unknown

_1711418558.unknown

_1711418556.unknown

_1711418548.unknown

_1711418550.unknown

_1711418551.unknown

_1711418549.unknown

_1711418546.unknown

_1711418547.unknown

_1711418545.unknown

_1711418518.unknown

_1711418525.unknown

_1711418527.unknown

_1711418528.unknown

_1711418526.unknown

_1711418522.unknown

_1711418523.unknown

_1711418521.unknown

_1711418514.unknown

_1711418516.unknown

_1711418517.unknown

_1711418515.unknown

_1711418504.unknown

_1711418505.unknown

_1711418502.unknown

_1711418472.unknown

_1711418487.unknown

_1711418495.unknown

_1711418499.unknown

_1711418500.unknown

_1711418498.unknown

_1711418493.unknown

_1711418494.unknown

_1711418492.unknown

_1711418483.unknown

_1711418485.unknown

_1711418486.unknown

_1711418484.unknown

_1711418474.unknown

_1711418475.unknown

_1711418473.unknown

_1711418459.unknown

_1711418467.unknown

_1711418470.unknown

_1711418471.unknown

_1711418469.unknown

_1711418461.unknown

_1711418466.unknown

_1711418460.unknown

_1711418455.unknown

_1711418457.unknown

_1711418458.unknown

_1711418456.unknown

_1711418453.unknown

_1711418454.unknown

_1626546857.unknown

_1711418452.unknown

_1615129474.unknown

_1615129475.unknown

_1615129473.unknown

